
Tuần Tuần 10

Thứ-Ngày Thứ 5 (5-10-17)

Môn thi
ĐC PPDH chuyên ngành và 

KNDH (711257) 

Phòng thi 108.

Giờ thi 17 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Hồ Ngọc Vinh

CBCT+ 1CB:

Tuần Tuần 11

Thứ-Ngày Thứ 4 (11-10-17)

Môn thi
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

(142427) 

Phòng thi ĐH316

Giờ thi 7 giờ 45

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Nguyễn Tiền Phong

CBCT+ 1CB:

Tuần Tuần 11 Tuần 12 Tuần 12

Thứ-Ngày Chủ nhật (15-10-17) Chủ nhật (22-10-17) Chủ nhật (22-10-17)

Môn thi Kế toán quản trị (931602) 
Kế toán tài chính 2 

(931137) 

Kế toán tài chính 3 

(931137) 

Phòng thi ĐH315 ĐH315 ĐH315

Giờ thi 7 giờ 45 7 giờ 45 13 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Trần Xuân Văn Đào Thị Thanh Nguyễn Thị Hải Yến

CBCT+ 1CB: 1CB: 1CB:

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM 2017-2018

Các lớp có tiến độ thi từ tuần 11Phòng Đào Tạo ĐH & SĐH

Lớp

(Sỹ số)

110141

110142

112141.2

112141A1

112142A2

117141

121141

121142

(23)

Lớp

(Sỹ số)

607161

(21)

Lớp

(Sỹ số)

214161

(15)
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Tuần Tuần 11 Tuần 12 Tuần 12

Thứ-Ngày Chủ nhật (15-10-17) Chủ nhật (22-10-17) Chủ nhật (22-10-17)

Môn thi Kế toán quản trị (931602) Kế toán quốc tế (931223) Kiểm toán nâng cao (931203) 

Phòng thi HD304A HD304A HD304A

Giờ thi 7 giờ 45 7 giờ 45 13 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Lê Phương Trà Lê Phương Trà Bùi Thị Minh

CBCT+ 1CB: 1CB: 1CB:

Tuần Tuần 11 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 12

Thứ-Ngày Chủ nhật (15-10-17) Chủ nhật (15-10-17) Chủ nhật (22-10-17) Chủ nhật (22-10-17)

Môn thi
Vật lí đại cương 2 (2+1*) 

(121102) 
Tiếng Anh 2 A (151143) 

Những NLCB của CN Mác-

Lênin 2 (911152) 
Lý thuyết mạch 2 (911152) 

Phòng thi HD201B HD201B HD201B HD201B

Giờ thi 10 giờ 15 giờ 10 giờ 15 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Đàm Nhân Bá Hoàng Thị Huyền Nguyễn Thị Toan Đỗ Anh Tuấn

CBCT+ 1CB: 1CB: 1CB: 1CB:

Tuần Tuần 11 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 12

Thứ-Ngày Thứ 4 (11-10-17) Thứ 6 (13-10-17) Thứ 4 (18-10-17) Thứ 6 (20-10-17)

Môn thi
Những NLCB của CN Mác-

Lênin 2 (911151) 

TA2 - NH Pre-Intermediate 

(B1) (151126) 
Toán cao cấp 3 (111009) 

Vật lí đại cương (3+1*) 

(121207) 

Phòng thi ĐH413 ĐH415 ĐH415 ĐH415

Giờ thi 7 giờ 45 13 giờ 13 giờ 13 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Trần Thị Thanh Bình Bùi Thị Linh Đặng Thị Hồi Đỗ Thế Anh

CBCT+ 1CB: 1CB: 1CB: 1CB:

Tuần Tuần 11 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 12 Tuần 12

Thứ-Ngày Thứ 4 (11-10-17) Thứ 6 (13-10-17) Thứ 3 (17-10-17) Thứ 5 (19-10-17) Thứ 7 (21-10-17)

Môn thi
Những NLCB của CN Mác-

Lênin 2 (911151) 
Logic học (711108) 

TA2 - NH Pre-Intermediate 

(B1) (151126) 
Toán cao cấp 3 (111009) 

Vật lí đại cương (3+1*) 

(121207) 

Phòng thi ĐH513 ĐH512 ĐH513 ĐH513 ĐH513

Giờ thi 13 giờ 15 giờ 15 13 giờ 13 giờ 7 giờ 45

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Phạm Thị Nhuần Trần Mai Duyên Nguyễn Thị Hà Đặng Thị Hồi Đỗ Thế Anh

CBCT+ 1CB: 1CB: 1CB: 1CB: 1CB:

Lớp

(Sỹ số)

21416HD

(25)

Lớp

(Sỹ số)

41216HD

(22)

Lớp

(Sỹ số)

107162.1

(40)

Lớp

(Sỹ số)

107163.1

(40)
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Tuần Tuần 12 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 13

Thứ-Ngày Thứ 4 (18-10-17) Thứ 6 (20-10-17) Thứ 3 (24-10-17) Thứ 5 (26-10-17)

Môn thi
Rô bôt công nghiệp (+1+) 

(431335) 

Hệ thống Cơ - Điện tử 

(+1+) (431334) 

TĐH Quá trình SX (+1+) 

(431336) 

Vi điều khiển (2+1*+1+) 

(431333) 

Phòng thi 114 114 115. 114

Giờ thi 7 giờ 45 7 giờ 45 7 giờ 45 13 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Phan Văn Hiếu Phạm Thanh Tùng Bùi Văn Dân Bùi Trung Thành

CBCT+ 1CB: 1CB: 1CB: 1CB:

Tuần Tuần 13

Thứ-Ngày Thứ 7 (28-10-17)

Môn thi
Công nghệ CAE (1+1*) 

(441133) 

Phòng thi 403-A4

Giờ thi 7 giờ 45

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Dương Tiến Công

CBCT+ 1CB:

Tuần Tuần 11 Tuần 12

Thứ-Ngày Thứ 7 (14-10-17) Thứ 5 (19-10-17)

Môn thi
Phân tích hoạt động kinh 

doanh (931144) 

Kế toán xây dựng cơ bản 

(931165) 

Phòng thi ĐH513 ĐH514

Giờ thi 7 giờ 45 13 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Lê Thị Hồng Quyên Đỗ Thị Thủy

CBCT+ 1CB: 1CB:

Tuần Tuần 11 Tuần 12

Thứ-Ngày Thứ 2 (9-10-17) Thứ 2 (16-10-17)

Môn thi
Phân tích hoạt động kinh 

doanh (931144) 

Kế toán xây dựng cơ bản 

(931165) 

Phòng thi ĐH513 ĐH513

Giờ thi 13 giờ 13 giờ

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Lê Thị Hồng Quyên Đỗ Thị Thủy

CBCT+ 1CB: 1CB:

Lớp

(Sỹ số)

114141

(38)

Lớp

(Sỹ số)

114142

(32)

110141A

(8)

Lớp

(Sỹ số)

110141

110141A

(34)

Lớp

(Sỹ số)
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Tuần Tuần 13 Tuần 14

Thứ-Ngày Thứ 4 (25-10-17) Thứ 4 (1-11-17)

Môn thi
Văn hóa kinh doanh 

(931139) 

KT tài chính 3 (tiến độ 1) 

(931161) 

Phòng thi ĐH415 ĐH415

Giờ thi 7 giờ 45 7 giờ 45

NgBT:

NgNĐ:

GVGD

(CBCT1)
Hoàng Thị Hồng Đào Nguyễn Thị Hải Yến

CBCT+ 1CB: 1CB:

Lưu ý:  Cán bộ coi thi 1 có thể thay đổi theo sự phân công của Trưởng khoa (bộ môn).

Hưng Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2017

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH

CAO TIẾN THẮNG

Lớp

(Sỹ số)

114151

(45)
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